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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Thanh Nguyễn. 

Các Thẩm phán:  

1. Ông Trần Minh Châu. 

2. Ông Nguyễn Văn Hậu. 

Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Minh Phước - Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm sát viên.  

Ngày 17 tháng 3 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

21/2023/HSPT ngày 18/01/2023 đối với bị cáo Chu Văn H do có kháng cáo của 

bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 181/2022/HS-ST ngày 15/12/2022 của 

Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Chu Văn H, sinh năm 1995 tại tỉnh Hà Nam; nơi thường trú: xã C, huyện 

M, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 07/12; dân tộc: kinh; 

tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Chu Văn H1 và 

bà Nguyễn Thị H2; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không; 

Nhân thân:  

- Ngày 19/6/2011, bị Công an huyện K, tỉnh Hà Nam ra Quyết định xử 

phạt hành chính (phạt cảnh cáo) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. 

- Tại bản án số 19/2013/HSST ngày 14/6/2013, bị Tòa án nhân dân huyện 

M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 04 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội 

“Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong ngày 12/8/2014, đã đóng án phí. 

- Ngày 02/5/2014, bị Công an huyện K, tỉnh Hà Nam ra quyết định xử phạt 

hành chính (phạt cảnh cáo) theo Điều 21, Nghị định 167/2013 về hành vi mua 

trái phép chất ma túy. 

      Bản án số: 48/2023/HS-PT 

      Ngày: 17/3/2023. 
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- Ngày 15/8/2017, Công an huyện D, tỉnh Hà Nam ra quyết định xử phạt 

hành chính (phạt cảnh cáo) theo Điều 21, Nghị định 167/2013 về hành vi mua và 

tàng trữ trái phép chất ma túy. 

- Tại bản án số 62/2018/HSST ngày 26/10/2018, bị Tòa án nhân dân huyện 

Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 26 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

và “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 18/01/2020, được miễn 

án phí.  

Bị bắt, tạm giam từ ngày 30/7/2022. (có mặt). 

Người bào chữa: Luật sư Nguyễn Định T, Trợ giúp viên pháp lý Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo 

Chu Văn H. (có đơn xin xét xử vắng mặt và gửi bài bào chữa cho bị cáo). 

Trong vụ án này còn có ông Trần Quốc V là người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có liên quan đến kháng cáo, nhưng xét thấy không cần thiết phải có 

mặt tại phiên tòa nên Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Chu Văn H và Trần Quốc V là nhân viên cùng làm việc tại kho 560 đường 

B, Phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 09 giờ 00 ngày 

30/7/2022, H nhờ V chở H đến khu vực đường B, Quận A để lấy đồ và gặp bạn 

nhưng không nói rõ là lấy đồ gì. H đưa cho V xe mô tô hiệu Honda Wave biển 

số 59G1-129.31 để V chở H. Khi cả hai đến trước hẻm A B, Quận A, H nói V 

đứng ngoài đợi còn H đi vào trong hẻm mua 02 gói nylon chứa Heroin giá 

760.000 đồng của 01 người đàn ông không rõ lai lịch, H còn xin của người này 

02 ống kim tiêm chưa qua sử dụng để sử dụng. Sau khi mua xong, H ra xe để V 

trở về và không nói cho V biết việc H vừa mua Heroin.  

Vào khoảng 10 giờ 00 phút cùng ngày, khi V chở H đến trước số A B, 

Phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị Tổ tuần tra 363 Công an quận 

B yêu cầu dừng xe kiểm tra, lúc này H ném từ trong lòng bàn tay trái xuống đất 

02 gói nylon chứa bột màu trắng (H khai là H3) thì bị phát hiện, thu giữ. Ngoài 

ra còn thu giữ 02 ống kim tiêm trong túi quần bên phải phía trước của H đang 

mặc nên tiến hành niêm phong vật chứng và lập Biên bản bắt người phạm tội 

quả tang. 

Tại Cơ quan điều tra, Chu Văn H đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã 

nêu trên.  

Tại bản Kết luận giám định số 4409 ngày 03/8/2022 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Bột màu trắng cần giám định 

là ma túy ở thể rắn, khối lượng 1,0870gam, loại Heroine. 
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Tại Bản cáo trạng số 159/CTr-VKSBTh ngày 17/11/2022, Viện kiểm sát 

nhân dân quận Bình Thạnh đã truy tố bị cáo Chu Văn H về tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy” theo điểm c 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi năm 2017. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 181/2022/HS-ST ngày 15/12/2022 của Tòa 

án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:  

Tuyên bố bị cáo Chu Văn H phạm tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.  

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Chu Văn H 

02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 30/7/2022. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo luật định. 

Ngày 16/12/2022 và ngày 19/12/2022, bị cáo Chu Văn H có đơn kháng 

cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm với cùng nội dung: đề nghị Tòa án cấp phúc 

thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, mức án đã tuyên là quá nặng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, bị cáo Chu Văn H đã thừa nhận 

những hành vi phạm tội do bị cáo gây ra như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu, bị 

cáo giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do mức án Tòa án cấp 

sơ thẩm đã tuyên là quá nặng, bị cáo đã nhận thức được việc làm của mình là sai 

trái; đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. 

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh xác định bản án sơ thẩm đã áp dụng đúng các căn cứ pháp luật để xử phạt 

bị cáo Chu Văn H về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 

Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, sau khi xét xử 

sơ thẩm bị cáo kháng cáo trong thời gian hợp lệ. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không nêu thêm được tình tiết nào 

mới, mức án 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên là 

phù hợp. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; 

Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, 

giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Luật sư Nguyễn Định T gửi bài bào chữa cho bị cáo Chu Văn H thể hiện: 

Luật sư thống nhất về tội danh và điều luật mà cấp sơ thẩm đã truy tố và xét xử 

đối với bị cáo, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo Chu Văn H đã thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ cận 

ngh o. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm 

cho bị cáo một phần hình phạt. 

Bị cáo Chu Văn H đồng ý với bài bào chữa của vị luật sư, không tranh 

luận gì thêm. 

Đại diện Viện kiểm sát không tranh luận và bảo lưu quan điểm như đã 

trình bày.   
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Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Chu Văn H mong muốn được Hội 

đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về gia đình, hòa nhập xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận 

Bình Thạnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân quận Bình Thạnh, Kiểm sát viên, 

Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, Thẩm phán trong quá trình điều tra, truy tố, 

xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Tại các bản tự khai, biên bản ghi lời khai, bị cáo đều trình bày lời khai 

hoàn toàn tự nguyện, không bị ép cung, nhục hình. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

 [2] Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, bị cáo Chu Văn H đã thừa 

nhận hành vi phạm tội do bị cáo gây ra như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Cụ 

thể: Vào khoảng 10 giờ 00 phút ngày 30/7/2022, tại trước nhà số A - A B, 

Phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ công tác 363 Công an quận B 

phát hiện Trần Quốc V đang điều khiển xe mô tô hiệu Honda Wave RSX màu 

xanh đen đỏ, biển số 59G1-129.31 chở Chu Văn H ngồi sau có biểu hiện nghi 

vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này, H ném từ trong lòng bàn tay trái 

xuống đất 02 gói nylon chứa bột màu trắng (H khai là H3) thì bị phát hiện, thu 

giữ. Kiểm tra trong túi quần bên phải phía trước của H đang mặc phát hiện 02 

ống kim tiêm nên tiến hành niêm phong vật chứng và lập Biên bản bắt người 

phạm tội quả tang. Theo Kết luận giám định số 4409 ngày 03/8/2022 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: Bột màu trắng là 

ma túy ở thể rắn khối lượng là 1,0870gam, loại Heroine. H khai nhận cất giấu 

ma túy để sử dụng và không nói cho Trần Quốc V biết. 

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan 

điều tra và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Tòa án cấp sơ 

thẩm đã tuyên xử bị cáo phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c 

khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là đúng 

người, đúng tội.  

[3] Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình thuộc hộ cận 

ngh o theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017 là có căn cứ.  

[4] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo kháng cáo mong muốn xin giảm nhẹ 

hình phạt nhưng không nêu thêm được tình tiết nào mới. Hành vi của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, không những gây mất trật tự trị an, sức khỏe con người, 
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làm lây lan tệ nạn nghiện ngập trong xã hội mà còn gây khó khăn trong việc 

phòng chống tội phạm về ma túy và các tội phạm, tệ nạn xã hội khác. Bản thân 

bị cáo có nhân thân xấu, đã từng bị xử phạt tù về hành vi tàng trữ trái phép chất 

ma túy, sau khi được tái hòa nhập cộng đồng lại tiếp tục phạm tội, cho thấy bị 

cáo là người bất chấp, coi thường pháp luật. Mức án 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng 

tù mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp nên không có cơ sở để giảm nhẹ 

thêm cho bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo 

Chu Văn H, giữ nguyên mức hình phạt mà bản án sơ thẩm đã tuyên.  

Do không chấp nhận kháng cáo nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

Các vấn đề khác không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự;  

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Chu Văn H, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm số 181/2022/HS-ST ngày 15/12/2022 của Tòa án nhân dân quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Chu Văn H 02 

(hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù 

tính từ ngày 30/7/2022. 

Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết số 326/2016/ BTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban thường vụ Quốc 

Hội buộc bị cáo Chu Văn H phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình 

sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- TAND TC; 

- TAND Cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND TP. HCM; 

- VKSND quận Bình Thạnh; 

- CC THA quận Bình Thạnh; 

- Bị cáo; 

- Trại giam; 

- TAND quận Bình Thạnh; 

- Công an quận Bình Thạnh; 

- Phòng PC 53-CA TP.HCM; 

-  BND nơi bị cáo cư trú; 

- Sở tư pháp; 

- Luật sư, đương sự; 

- Lưu, hình sự, hồ sơ     (22) 
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Nguyễn 
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